
Thành phố 

Quận Thôn 

Đơn vị tư vấn Điện thoại Fax Thời gian làm việc Trang mạng 

徳島市 

Tokushima-shi 

徳島市新型コロナワクチン 

コールセンター 

088-678-8707 088-655-6560 8:30 sáng đến 8:00 tối 

(mỗi ngày)   

http://www.city.tokushima.tokushima.jp/k

enko_fukushi/joho/covid-19/sessyu.html  

鳴門市 

Naruto-shi 

鳴門市新型コロナワクチン接種 

コールセンター 

088-626-7020  9:00 sáng đến 5:30 chiều 

(không làm việc thứ bảy, chủ 

nhật)  

https://www.city.naruto.tokushima.jp/kura

shi/iryo/kenko/kansensho/coronavirus/vac

cine.html 

小松島市 

Komatsushima-

shi 

小松島市新型コロナワクチン接

種コールセンター 

0885-38-7755 0885-38-7800 9:00 sáng đến 6:00 tối 

(mỗi ngày) 

 

https://www.city.komatsushima.lg.jp/docs/

2183581.html  

阿南市 

Anan-shi 

阿南市コロナワクチン予約・相談

窓口 

0884-22-1499 050-3852-

1186 

9:00 sáng đến 6:00 tối 

(mỗi ngày) 

https://www.city.anan.tokushima.jp/docs/

2021020800041/  

吉野川市 

Yoshinogawa-

shi 

吉野川市新型コロナウイルスワ

クチン接種事業コールセンター 

088-679-6653 088-679-6654 8:30 sáng đến 7:00 tối 

(không làm việc thứ bảy, chủ 

nhật)  

https://www.city.yoshinogawa.lg.jp/docs/2

021030100018/  

阿波市 

Awa-shi 

阿波市新型コロナウイルスワク

チン接種コールセンター 

0883-36-7210  8:30 sáng đến 6:00 tối 

(mỗi ngày)  

https://www.city.awa.lg.jp/docs/20210216

00022/  

美馬市 

Mima-shi 

美馬市コロナワクチンコールセ

ンター 

0570-088-301  8:30 sáng đến 6:00 tối 

(mỗi ngày) 

https://www.city.mima.lg.jp/bousai/oa-

15/oa-15-10/index.html  

三好市 

Miyoshi-shi 

三好健康づくり課新型コロナワ

クチン相談コールセンター 

0883-87-7366  9:00 sáng đến 5:00 tối 

(mỗi ngày) 

https://www.miyoshi.i-

tokushima.jp/docs/2229523.html  

勝浦町 

Katsuura-cho 

勝浦町新型コロナウイルスワク

チン接種コールセンター 

0800-200-

2009 

(携帯電話・NTT 固

定電話) 

088-679-6655 

（IP 電話） 

088-679-6616 

 

 

 

 

 

 

9:00 sáng đến 4:00 tối 

(không làm việc thứ bảy, chủ 

nhật)    

http://www.town.katsuura.lg.jp/docs/2021

040100022/ 
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上勝町 

Kamikatsu-cho 

上勝町住民課 0885-46-0111   http://www.kamikatsu.jp/  

佐那河内村 

Sanagouchi-

mura 

佐那河内村新型コロナワクチン

予約・相談センター 

088-624-8377 088-622-6313 8:45 sáng đến 5 :15 chiều 

(mỗi ngày) 

https://www.vill.sanagochi.lg.jp/docs/2021

041300018/  

石井町 

Ishii-cho 

石井町新型コロナウイルスワク

チン専用ダイヤル 

088-677-7970 088-674-0333 8:30 sáng đến 5:15 chiều 

(không làm việc thứ bảy, chủ 

nhật)  

https://www.town.ishii.lg.jp/docs/2021031

300011/  

神山町 

Kamiyama-cho 

 

神山町新型コロナワクチン相談

コールセンター 

神山町新型コロナワクチン接種

予約コールセンター 

0800-200-

0055 

0120-832-837 

 9:00 sáng đến 4:00 tối 

(không làm việc thứ bảy, chủ 

nhật)  

https://www.town.kamiyama.lg.jp/office/k

enkouhukushi/post-14.html  

那賀町 

Naka-cho 

那賀町新型コロナウイルスワク

チン接種事業コールセンター 

0800-200-

2295（携帯電話・

NTT 固定電話） 

088-679-6633 

（IP 電話） 

088-679-6618 9:00 sáng đến 4:00 tối 

(không làm việc thứ bảy, chủ 

nhật)  

https://www.town.tokushima-

naka.lg.jp/covid-19/  

牟岐町 

Mugi-cho 

牟岐町新型コロナワクチンコー

ルセンター 

0884-72-0500 

 

0884-72-2716 

 

8:30 sáng đến 5:15 chiều 

(không làm việc thứ bảy, chủ 

nhật)  

https://www.town.tokushima-mugi.lg.jp/  

美波町 

Minami-cho 

美波町コロナワクチン接種相談

窓口 

0884-77-0021 

 

0884-77-3622 

 

8:30 sáng đến 5:15 chiều  

(không làm việc thứ bảy, chủ 

nhật)  

https://www.town.minami.lg.jp/  

海陽町 

Kaiyou-cho 

海陽町新型コロナワクチン接種

コールセンター 

0884-73-1322  8:30 sáng đến 5:30 chiều  

(không làm việc thứ bảy, chủ 

nhật)  

https://www.town.kaiyo.lg.jp/docs/202104

1300032/  
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松茂町 

Matsushige-cho 

 

 

 

板野郡新型コロナワクチン予約・

相談センター 

 

 

Điện thoại 

088-624-9833 

 

FAX 

088-624-9855 

 

 

 

 

8:30 sáng đến 5:30 chiều  

(mỗi ngày) 

 

https://www.town.matsushige.tokushima.j

p/docs/2021031100048/  

北島町 

Kitajima-cho 

https://www.town.kitajima.lg.jp/docs/2189

595.html  

藍住町 

Aizumi-cho 

https://www.town.aizumi.lg.jp/docs/20210

32100030/  

板野町 

Itano-cho 

http://www.town.itano.tokushima.jp/ 

上板町 

Kamiita-cho 

https://www.townkamiita.jp/docs/2021030

100032/  

つるぎ町 

Tsurugi-cho 

 

つるぎ町保健センター 

 

0883-62-5588 

 

0883-62-3312 

 

8:30 sáng đến 5:15 chiều 

(không làm việc thứ bảy, chủ 

nhật)  

https://www.town.tokushima-

tsurugi.lg.jp/docs/2225551.html  

東みよし町 

Higashimiyoshi

-cho 

東みよし町ワクチン接種コール

センター 

0883-82-6311 

 

0883-82-6307 

 

9:00 sáng đến 5:00 tối 

(không làm việc thứ bảy, chủ 

nhật)  

https://www.town.higashimiyoshi.lg.jp/  
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